
A

I

1 Đặng Kim Cương Giám đốc A B A A

2 Nguyễn Khắc Lâm Phó Giám đốc B A B B

3 Trương Khắc Trí Phó Giám đốc B A B B

4 Trần Ngọc Hiếu Phó Giám đốc B B A B

II

1 Phạm Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng phụ trách A B A A

2 Lê Thị Anh Đào Phó Trưởng phòng B A B B

3 Ngô Thị Thanh Thủy Phụ trách kế toán A B A A

4 Hà Thúc Vinh Chuyên viên A B B B

5 Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên B A B B

6 Đỗ Thị Ngọc Huyền Chuyên viên A B B B

7 Vũ Thị Dịu Chuyên viên A B B B

8 Nguyễn Thị Thanh Hằng Chuyên viên B A B B

9 Huỳnh Mẫn Đạt Chuyên viên B A B B

10 Đỗ Tuyết Mai Chuyên viên A B A A

11 Hồ Sỹ Hải Lái xe A B B B

III

1 Trần Công Minh Chánh thanh tra A A B A

2 Phạm Văn Hưng Phó Chánh thanh tra B B A B

3 Nguyễn Thị Hồng Lâm Thanh tra viên chính B B A B

4 Trần Lê Hạ Thanh tra viên chính A B B B

5 Võ Hoàng Thơ Thanh tra viên B A B B

6 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thanh tra viên B B B B

7 Lê Xuân Vang Chuyên viên B A A A

IV

1 Bùi Tuấn Nam Trưởng phòng A B A A

2 Trần Duy Đông Phó Trưởng phòng B B A B

3 Hoàng Công Thành Phó Trưởng phòng A B B B

4 Nguyễn Trường Ngọc Chuyên viên B B A B

5 Lê Phước Tường Chuyên viên A B B B

6 Hà Thị Kim Thúy Chuyên viên B A B B

7 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Chuyên viên B A A A

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ III NĂM 2024

(Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 15/8/2024)

( Kèm theo Công văn số   3163/SNNPTNT-TCHC ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Đơn vị/ Họ và tên Chức vụ

Quý III/ Năm 2024
Kết quả 

đánh giá
Ghi chú

16/5/2024-

15/6/2024

16/6/2024-

15/7/2024

16/7/2024-

15/8/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lãnh đạo Sở NN và PTNT                                                                                                            

Phòng Tổ chức - Hành chính                                                                                                        

Thanh tra Sở

Phòng Kế hoạch - Tài chính                                                                                                              



8 Nguyễn Thị Vân Hà Chuyên viên A B A A

V

1 Nguyễn Văn Bính Trưởng phòng A B B B

2 Nguyễn Thị Kim Yến Phó Trưởng phòng B A B B

3 Lê Thị Thanh Phương Phó Trưởng phòng B B A B

4 Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng phòng A A B A

5 Lưu Quốc Tuấn Chuyên viên B B B B

6 Phan Đình Hưng Chuyên viên B B A B

7 Nguyễn Hồng Nhứt Chuyên viên B B A B

8 Phạm Thị Đài Trang Chuyên viên B A B B

9 Nguyễn Thị Kim Hường Chuyên viên A B B B

10 Trần Thị Minh Chuyên viên A B A A

11 Thập Ngọc Chung Chuyên viên B B A B

12 Nguyễn Thị Lành Chuyên viên B B B B

13 Hoàng Văn Tùng Chuyên viên B A A A

14 Nguyễn Phan Ngọc Anh Chuyên viên TS TS TS TS

B

I

1 Phạm Dũng Chi cục trưởng A A A A

2 Nguyễn Lê Phó Chi cục trưởng B B B B

II

1 Đinh Hoàng Diệu Phó trưởng phòng A A A A

2 Phan Thị Thảo Như Phụ trách kế toán B A A A

3 Trần Thị Lương Thủ quỹ B B B B

III

1 Nguyễn Thanh Hương Chuyên viên B B B B

2 Nguyễn Xuân Thùy Trâm Viên chức kỹ thuật B B B B

IV

1 Võ Đức Khá Trưởng phòng B B B B

2 Hồ Thị Xuân Hiếu Chuyên viên B B B B

3 Nguyễn Lạc Minh Việt Chuyên viên A A A A

V

1 Phan Bá Doanh Trưởng phòng A A A A

2 Đỗ Thị Lành Cán bộ kỹ thuật A A B A

3 Trần Thị Hoài Thương Cán bộ kỹ thuật B B A B

VI

1 Vạn Minh Tâm Trạm trưởng B B B B

2 Đinh Thị Khánh Viên chức B B B B

3 Trần Thị Ngọc Giao Cán bộ kỹ thuật B B B B

VII

1 Phạm Văn Hiên Cán bộ kỹ thuật B B B B

2 Nguyễn Thị Xuân Đào Cán bộ kỹ thuật B B B B

VIII

Phòng Quản lý chuyên ngành                                                                                                                  

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật                                                                                               

Lãnh đạo Chi cục TT-BVTV

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Bảo vệ thực vật

Phòng Trồng trọt

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

Trạm TTBVTV Phan Rang - Tháp Chàm

Trạm TTBVTV Ninh Sơn



1 Nguyễn Thị Dung Phó Trưởng trạm B B B B

2 Lưu Tích Lộc Cán bộ kỹ thuật B B B B

3 Nguyễn Thị Kim Ngân Cán bộ kỹ thuật B B B B

IX

1 Thành Chế Trọng Duy Cán bộ kỹ thuật B B B B

2 Trần Minh Quý Cán bộ kỹ thuật B B B B

X

1 Ngô Sỹ Châu Trạm trưởng B B B B

2 Trần Minh Hiếu Phó Trưởng trạm B B B B

3 Thọ Mỹ Ngọc Huỳnh Cán bộ kỹ thuật B B B B

XI

1 Lưu Hoàng Giao Trạm trưởng B B B B

2 Võ Thanh Đại Cán bộ kỹ thuật B B B B

3 Kiều Thị Văn Nguyên Cán bộ kỹ thuật B B B B

XII

1 Võ Nguyễn Phạm Trí Phó Trưởng trạm B B B B

2 Phan Lưu Quốc Hùng Cán bộ kỹ thuật B B B B

XIII

1 Hà Xuân Nam Cán bộ kỹ thuật B B B B

2 Trần Thị Xin Cán bộ kỹ thuật B B B B

3 Hồ Quang Thái Cán bộ kỹ thuật B B B B

4 Trần Thị Hương Thơm Cán bộ kỹ thuật B B B B

C

I

1 Phan Đình Thịnh Chi cục trưởng A B B B

2 Huỳnh Minh Khánh Phó Chi cục trưởng A A A A

II

1 Nguyễn Thị Yến Linh Phụ trách phòng A B B B

2 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Chuyên viên B A B B

3 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên A B B B

4 Trương Thị Nhung Chuyên viên A A A A

III

1 Nguyễn Điều Phó trưởng phòng A A A A

IV

1 Đặng Văn Hiệp Phó trưởng phòng C C B C Kê khai TSTN còn thiếu sót

2 Nguyễn Xuân Thọ Chuyên viên B B B B

3 Trần Quang Sang Chuyên viên A B B B

4 Nông Hồng Duyên Chuyên viên A B B B

V

1 Võ Văn Hải Trưởng phòng B B A B

2 Phạm Văn Bảo Phó trưởng phòng A A A A

VI

1 Nguyễn Văn Dụng Phụ trách phòng B B B B

Trạm TTBVTV Ninh Phước

Trạm TTBVTV Bác Ái

Trạm TTBVTV Thuận Nam

Trạm TTBVTV Thuận Bắc

Trạm TTBVTV Ninh Hải

Chi cục Chăn nuôi và Thú y                                                                                                           

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi                                                                                     

Phòng Quản lý dịch bệnh

Phòng Thanh tra Pháp chế

Phòng Quản lý Thuốc và thức ăn chăn nuôi



VII

1 Bá Niên Hưởng Chẩn đoán viên B B B B

2 Lưu Trạng Chẩn đoán viên B A A A

3 Nguyễn Đặng Trung Minh Chẩn đoán viên B B B B

VIII

1 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Chẩn đoán viên B B A B

IX

1 Đàng Đức Tuyên Chẩn đoán viên B B A B

X

1 Trần Văn Bình Chẩn đoán viên B B B B

2 Nguyễn Ngọc Hoài Chẩn đoán viên B B B B

XI

1 Huỳnh Thanh Tân Phó Trưởng trạm B B B B

2 Bá Văn Lin Chẩn đoán viên B B B B

3 Đỗ Thị Thu Phương Chẩn đoán viên A B B B

XII

1 Nguyễn Huỳnh Anh Tường Chẩn đoán viên A A B A

2 Nguyễn Thị Kiều Trinh Chẩn đoán viên B B B B

XIII

1 Lê Đỗ Thành Nhân Phụ trách trạm B A B B

XIV

1 Hán Điểm Phó Trưởng trạm B B B B

2 Trương Văn Trọng Chẩn đoán viên B A A A

3 Trần Quốc Trung Chẩn đoán viên B B B B

XV

1 Trương Kim Thảo Trạm trưởng B A B B

2 Nguyễn Thị Kim Tuyến Chẩn đoán viên B B B B

3 Lê Quang Trung Chẩn đoán viên B B B B

XVI

1 Nguyễn Văn Hiệp Phó Trưởng trạm A A A A

2 Nguyễn Văn Khoa Chẩn đoán viên B A B B

3 Nguyễn Thị Tuấn Phương Chẩn đoán viên A A B A

D

I

1 Lê Minh Sang Chi cục trưởng B B B B

2 Hồ Sỹ Trung Phó Chi cục trưởng A A A A

II

1 Trần Tấn Phát Trưởng phòng B B B B

2 Lê Quang Dụng Phó trưởng phòng B B B B

3 Trần Thị Minh Thuận Chuyên viên B B B B

4 Bùi Cẩm Linh Kế toán B B B B

5 Phạm Đình Tâm Kiểm lâm viên trung cấp A A A A

6 Đào Thị Trang Văn thư - lưu trữ B B B B

Trạm Chăn nuôi và Thú y Ninh Phước

Trạm Chăn nuôi và Thú y Ninh Sơn

Trạm Chăn nuôi và Thú y Thuận Bắc

Trạm Chăn nuôi và Thú y Thuận Nam

Trạm Chăn nuôi và Thú y Bác Ái

Trạm Chăn nuôi và Thú y Phan Rang Tháp Chàm

Trạm CĐXN và điều trị bệnh động vật

Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc

Trạm Kiểm dịch thuỷ sản An Hải

Trạm Chăn nuôi và Thú y Ninh Hải

Chi cục Kiểm lâm                                                                                                                            

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

Phòng Tổ chức - Hành chính



7 Nguyễn Thị Thanh Biên Văn thư - Thủ quỹ B B B B

III

1 Lâm Tuấn Hà Trưởng phòng B B B B

2 Nguyễn Điệp Chuyên viên B B B B

3 Lưu Văn Ngang Chuyên viên B A A A

4 Nguyễn Thị Thanh Minh Kiểm lâm viên trung cấp B B B B

IV

1 Nguyễn Quyết Luân Phó trưởng phòng A A A A

2 Lê Minh Khôi Chuyên viên B B B B

3 Huỳnh Tấn Phi Chuyên viên B A A A

4 Nguyễn Công Minh Kiểm lâm viên B B B B

5 Phạm Trần Hoàng Long Kiểm lâm viên A A A A

6 Phạm Thị Giang Kiểm lâm viên B A A A

7 Nguyễn Tiến Thịnh Kiểm lâm viên A B A A

V

1 Lê Văn Thắng Phó Đội trưởng phụ trách B B B B

2 Phạm Thành Công Tổ trưởng Tổ HC - TTPC A A B A

3 Nguyễn Quốc Việt Kế toán Tổ HC - TTPC B B B B

4 Lê Văn Hùng Tổ trưởng Tổ KLCĐ & PCCCR số1 B B B B

5 Huỳnh Quang Vinh KLV Tổ KLCĐ & PCCCR số1 B A A A

6 Hồ Đắc Khoan KLVTC Tổ KLCĐ & PCCCR số1 B B B B

7 Võ Anh Nghiễm KLVTC Tổ KLCĐ & PCCCR số1 B A B B

8 Nguyễn Ngọc Phong Phụ trách tổ Tổ KLCĐ & PCCCR số2B A A A

9 Kiều Ngọc KLV Tổ KLCĐ & PCCCR số2 B B A B

10 Huỳnh Ngọc Lâm KLV Tổ KLCĐ & PCCCR số2 B B B B

11 Trần Hải Thành KLV Tổ KLCĐ & PCCCR số2 B B A B

VI

1 Nguyễn Mạnh Hùng Hạt trưởng B A B B

2 Phạm Tấn Dũng Phó hạt trưởng B A B B

3 Nguyễn Xuân Viết Phó hạt trưởng B A A A

4 Trần Ngọc Liên Tổ trưởng Tổ HC-TTPC A A A A

5 Nguyễn Lê Dân Kế toán Tổ HC-TTPC B B B B

6 Thái Ngô Lịch KLVTC Tổ HC-TTPC B B B B

7 Phạm Hồng Minh Công chức Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

8 Hán Tấn Vĩnh Hoài Chuyên viên Tổ KLCĐ và QLBVR C B B B

9 Nghiêm Văn Vũ KLV Tổ KLCĐ và QLBVR A A A A

10 Trần Văn Hải KLVTC Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

11 Nguyễn Văn Linh Phụ trách TKL Quảng Ninh B B B B

12 Trần Ánh Sáng KLV TKL Quảng Ninh B B B B

13 Trần Hồng Lê KLV TKL Quảng Ninh C B B B

14 Nguyễn Quang Trường Kiểm lâm viên B B B B

15 Đào Trung Đích Kiểm lâm viên B B A B

16 Đổng Tránh Kiểm lâm viên B B B B

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR

Hạt Kiểm lâm Bác Ái



17 Hoàng Đức Khoa Kiểm lâm viên A A A A

18 Nguyễn Tây Huy Kiểm lâm viên A A A A

19 Trần Văn Sơn Kiểm lâm viên trung cấp B B B B

20 Trần Xuân Cành Kiểm lâm viên trung cấp B C B B

21 Nguyễn Sỹ Chính Kiểm lâm viên trung cấp B B B B

VII

1 Trần Anh Tuấn Hạt trưởng B B B B

2 Phạm Chí Dũng Phó hạt trưởng B B B B

3 Nguyễn Hồng Phong Phó hạt trưởng B A B

4 Nguyễn Đức Hạnh Tổ trưởng Tổ HC-TTPC B B B B

5 Lê Thị Thu Kế toán Tổ HC-TTPC B B B B

6 Trần Văn Nhân KLV Tổ HC-TTPC B B B B

7 Bùi Quang Hà Tổ trưởng Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 A B A A

8 Phạm Văn Hưng KLV Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 B B B B

9 Lê Thanh Bích KLV Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 A B B B

10 Đỗ Văn Hoàng KLV Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 A B B B

11 Phạm Văn Cường KLVTC Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 B B B B

12 Phan Duy Tâm KLVTC Tổ KLCĐ - QLBVR số 1 B B B B

13 Võ Xuân Tuyến Tổ trưởng Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

14 Hà Duy Phương Chuyên viên Tổ KLCĐ - QLBVR số 2B B B B

15 Nguyễn Lâm Tài KLV Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

16 Trượng Ngọc Vy KLV Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

17 Nguyễn Hữu KLVTC Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

18 Phạm Ngọc Sơn KLVTC Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

19 Thập Quang Nhân KLVTC Tổ KLCĐ - QLBVR số 2 B B B B

VIII

1 Trương Tấn Lành Hạt trưởng B B B B

2 Trần Văn Khoa Tổ trưởng Tổ HC - TTPC B B B B

3 Nguyễn Thị Thu Hoa Kế toán Tổ HC - TTPC B B B B

4 Lê Văn Cảnh Tổ trưởng Tổ KLCĐ và QLBVR A A B A

5 Nguyễn Đức Tiến KLV Tổ KLCĐ và QLBVR B A B B

6 Nguyễn Duy Giang Bảo KLVTC Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

7 Nguyễn Ngọc Hoàng Phụ trách TKL Phước Sơn B B B B

8 Nguyễn Quang Phú Chuyên viên TKL Phước Sơn B B B B

9 Nguyễn Chính Huy KLV TKL Phước Sơn B B B B

10 Dương Đình Xuân KLV TKL Phước Sơn B A B B

IX

1 Đạo Chế Trương Thảo Hạt trưởng B B B B

2 Hoàng Văn Long Phó hạt trưởng B B B B

3 Trần Tuấn Tổ trưởng Tổ HC và TTPC A A B A

4 Hà Như Tài Phụ trách kế toán Tổ HC và TTPC B B B B

5 Nguyễn Ngọc Khanh KLVTC Tổ HC và TTPC B B B B

6 Lê Hy Quang Tổ trưởng Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn

Hạt Kiểm lâm Ninh Phước

Hạt Kiểm lâm Thuận Nam



7 Đặng Quang Đại KLV Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

8 Lộ Phú Luân KLVTC Tổ KLCĐ và QLBVR A B B B

9 Từ Công Ảnh Trưởng TKL Nhị Hà B B B B

10 Nguyễn Văn Nghĩa Kiểm lâm viên B B B B

11 Hải Minh Đăng Kiểm lâm viên B B B B

12 Lưu Thanh Vương Kiểm lâm viên A A A A

13 Lộ Minh Triết Kiểm lâm viên B A A A

14 Mai Trí Cảng Kiểm lâm viên B B B B

15 Nguyễn Văn Giáp Kiểm lâm viên B B B B

X

1 Trần Đức Hóa Hạt trưởng B B B B

2 Đạo Văn Sanh Phó hạt trưởng B B B B

3 Nguyễn Thái Toàn Phó hạt trưởng B B B B

4 Đoàn Ngọc Bình Tổ trưởng Tổ HC - TTPC B B B B

5 Hoàng Thị Kim Phượng Kế toán Tổ HC - TTPC B B B B

6 Quảng Tân Chính Tổ trưởng Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

7 Nguyễn Hữu Thi Khoa KLV Tổ KLCĐ và QLBVR A A A A

8 Tài Minh Việt Kiểm lâm viên A B B B

9 Nguyễn Xuân Phương Kiểm lâm viên B B B B

10 Nguyễn Thanh Miên Kiểm lâm viên B A A A

11 Phan Viết Hưng Kiểm lâm viên trung cấp B B B B

XI

1 Trịnh Văn Thơ Hạt trưởng B B B B

2 Đặng Thành Chung Phó hạt trưởng B A B B

3 Ngô Tiến Phát Phó hạt trưởng B A A A

4 Trần Thị Ngọc Hoa Kế toán Tổ HC - TTPC C C B C vi phạm thời gian làm việc

5 Phạm Văn Dũng KLV Tổ HC - TTPC B B B B

6 Trần Cường KLV Tổ HC - TTPC A A B A

7 Võ Duy Khoa Tổ trưởng Tổ KLCĐ và QLBVR A A B A

8 Đào Anh Dũng KLV Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

9 Thái Trung Nghĩa KLV Tổ KLCĐ và QLBVR A A B A

10 Trần Vũ Du KLVTC Tổ KLCĐ và QLBVR B B B B

11 Trần Thanh Tùng Trưởng Trạm Kiểm lâm Bình Tiên B A A A

12 Lê Vĩnh Bảo Phó Trưởng Trạm Kiểm lâm Bình TiênB B B B

13 Kiều Gia Thắng KLV Trạm Kiểm lâm Bình Tiên B B B B

14 Hải Hòa Thôm KLV Trạm Kiểm lâm Bình Tiên B B B B

15 Vạn Ngọc Trai KLVTC Trạm Kiểm lâm Bình Tiên B B B B

16 Nguyễn Thành Mới Trưởng Trạm Kiểm lâm Vĩnh Hy B A B B

17 Đạt Đông Đoàn Trẻ Phó Trưởng Trạm Kiểm lâm Vĩnh Hy B B B B

18 Lưu Minh Phụng KLV Trạm Kiểm lâm Vĩnh Hy B B B B

19 Trần Minh Tuấn KLVTC Trạm Kiểm lâm Vĩnh Hy B B B B

20 Nguyễn Minh Nhật KLVTC Trạm Kiểm lâm Vĩnh Hy B B B B

21 Nguyễn Hữu Thành Trung Trưởng Trạm Kiểm lâm Thái An B A B B

Hạt Kiểm lâm Thuận Bắc

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa



22 Nguyễn Vũ Trầm Phó Trưởng Trạm Kiểm lâm Thái An B B B B

23 Lê Duy Hiệp KLV Trạm Kiểm lâm Thái An B B B B

24 Đinh Quang Thành KLV Trạm Kiểm lâm Thái An B B B B

25 Thành Ngọc Coy Dum Trưởng Trạm Kiểm lâm Bĩnh Nghĩa A A B A

26 Hán Ngọc Thoát Phó Trưởng Trạm Kiểm lâm Bĩnh NghĩaB B B B

27 Lê Sỹ Lưỡng KLV Trạm Kiểm lâm Bĩnh Nghĩa B B B B

28 Nguyễn Mạnh Toàn KLVTC Trạm Kiểm lâm Bĩnh Nghĩa C C B C
Thiếu trách nhiệm trong công 

tác quản lý địa bàn

29 Trương Văn Mấn KLVTC Trạm Kiểm lâm Bĩnh Nghĩa B B B B

30 Đàng Lon Kiểm lâm viên B B B B

31 An Ngọc Huy Kiểm lâm viên trung cấp B B B B

XII

1 Nguyễn Quốc Thái Hạt trưởng B B B B

2 Huỳnh Tiến Dũng Phó hạt trưởng B B B B

3 Thành Xuân Cường Tổ trưởng Tổ HCTH - TTPC B B B B

4 Nguyễn Văn Chữ Kế toán Tổ HCTH - TTPC B B B B

5 Lê Ngọc Hòa Tổ trưởng Tổ KLCĐ - QLBVR B B B B

6 Nguyễn Đạt Thành KLV Tổ KLCĐ - QLBVR B B B B

7 Bạch Anh Tú Trưởng Trạm Kiểm lâm Bậc Rây B B B B

8 Phạm Văn Thành Phó Trưởng Trạm Kiểm lâm Bậc Rây B B B B

9 Huỳnh Khánh Bình KLV Trạm Kiểm lâm Bậc Rây B B B B

10 Thiết Ngọc Anh KLV Trạm Kiểm lâm Bậc Rây A B B B

11 Lưu Đàng Công Tuyến Trưởng Trạm Kiểm lâm Gia É B B B B

12 Nguyễn Quang Huân KLV Trạm Kiểm lâm Gia É B B B B

13 Lâm Duy Huy KLV Trạm Kiểm lâm Gia É B B B B

14 Lộ Phú Sáng KLV Trạm Kiểm lâm Gia É B B B B

15 Từ Hữu Tường Trưởng Trạm Kiểm lâm Krum B B B B

16 Võ Kế Phước KLV Trạm Kiểm lâm Krum B C B B

17 Đổng Thái Sơn KLV Trạm Kiểm lâm Krum B B B B

18 Đạo Duy Anh KLV Trạm Kiểm lâm Krum B C B B

E

I

1 Nguyễn Kim Long Chi cục trưởng A B B B

2 Nguyễn Hồng Phấn Phó Chi cục trưởng B B B B

3 Nguyễn Thị Lệ Phó Chi cục trưởng B A A A

II

1 Trần Thị Hoài Phụ trách phòng A B B B

2 Nguyễn Văn Phòng Nhân viên B B B B

3 Phạm Thị Thu Trang Nhân viên B B B B

4 Huỳnh Thị Yến Oanh Nhân viên B B B B

5 Nguyễn Thùy Dung Nhân viên B A A A

III

1 Nguyễn Sen Phụ trách phòng B B B B

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình

Chi cục Thủy sản                                                                                                                         

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Nghiệp vụ Thủy sản



2 Nguyễn Sơn Thanh Phó trưởng phòng A B B B

3 Phan Lê Diệu Ninh Chuyên viên B B B B

4 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên B B B B

5 Lê Minh Hồng Chuyên viên B B B B

6 Trần Yến Nhi Chuyên viên B B B B

7 Trương Thị Minh Chuyên viên A A A A

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân viên B B A B

9 Phạm Ngọc Hòa Nhân viên B A B B

10 Phan Vũ Hải Nhân viên B B B B

11 Trần Ngọc Hải Nhân viên B B B B

IV

1 Lê Minh Khang Phụ trách phòng B B B B

2 Lê Trung Tá Thuyền trưởng B A B B

3 Nguyễn Thiên An Thuyền phó B B B B

4 Phạm Văn Sinh Thuyền phó B B B B

5 Võ Trung Hiệp Thuyền phó A B A A

6 Kiều Bến Chuyên viên B B B B

7 Nguyễn Văn Tiến Chuyên viên A B B B

8 Nguyễn Đức Chiến Chuyên viên B A A A

9 Đặng Nguyễn Quốc Huy Chuyên viên B B B B

10 Nguyễn Hồng Thái Viên chức B B B

11 Phạm Châu Hoài Vũ Nhân viên B B B B

12 Nguyễn Tạ Anh Thư Nhân viên B B B B

V

1 Nguyễn Quách Trường Thanh Trạm trưởng B B B B

2 Vũ Hoài Chung Phó Trưởng trạm B B B B

3 Lê Thanh Hải Nhân viên B B B B

4 Trần Đức Vương Nhân viên B B B B

VI

1 Nguyễn Minh Thân Trạm trưởng A B A A

2 Đinh Đức Duy Phó Trưởng trạm B A A A

3 Phan Tấn Minh Nhân viên B B B B

4 Ngô Công Tấn Nhân viên B B B B

5 Tô Trần Thanh Chương Nhân viên B B B B

6 Trần Nguyễn Minh Điệp Nhân viên A A B A

7 Lê Tuấn Hiển Nhân viên B B B

F

I

1 Trương Thị Thanh Vân Chi cục trưởng B A C B

2 Nguyễn Học Phó Chi cục trưởng A B A A

II

1 Phạm Huỳnh Ngọc Trâm Phó trưởng phòng A B C B

2 Văn Thị Ngọc Nga Chuyên viên B B B B

Phòng Kiểm ngư

Trạm Kiểm ngư An Hải

Trạm Kiểm ngư Cà Ná

Chi cục Thủy lợi                                                                                                                            

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi

Phòng Hành chính - Tổng hợp



3 Phan Đình Quý Chuyên viên B A A A

4 Cao Thị Kiều Diễm Chuyên viên B B B B

III

1 Lại Nguyễn Vĩnh Phúc Trưởng phòng A B B B

2 Trương Ngọc Dư Phó trưởng phòng B A A A

3 Võ Thị Út Chuyên viên B B B B

4 Trần Ngọc Vũ Chuyên viên B B B B

5 Dư Tôn Anh Chuyên viên A B A A

6 Phan Đức Tuấn Chuyên viên B A C B

G

I

1 Kiều Tấn Đạt Chi cục trưởng A B B B

2 Lê Tiến Dũng Phó Chi cục trưởng B B B B

II

1 Phạm Thị Châu Trưởng phòng A B B B

2 Phan Thị Châu Ngân Phó trưởng phòng B B A B

3 Phan Thị Bích Hà Chuyên viên B A B B

4 Trịnh Trần Kiều Trang Chuyên viên A B A A

5 Võ Thị Kiều Tiên Nhân viên B B B B

III

1 Nguyễn Đình Trưng Trưởng phòng A A A A

2 Lê Trần Vinh Phó trưởng phòng A B B B

3 Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên B A B B

4 Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên viên A B B B

5 Bùi Lưu Vinh Chuyên viên B B A B

H

I

1 Đặng Văn Tín Chi cục trưởng B B B B

2 Huỳnh Thanh Trúc Phó Chi cục trưởng A A A A

II

1 Bùi Khoát Trưởng phòng B B B B

2 Đoàn Thị Trần Lê Phó trưởng phòng B A A A

3 Trần Thanh Lâm Chuyên viên B B B B

4 Đậu Thị Phương Anh Chuyên viên B B B B

5 Vũ Thị Lan Hương Kế toán B A A A

III

1 Phan Thị Mộng Huyền Trưởng phòng B B C B

2 Ngô Thiết Sơn Phó trưởng phòng A B D C
tham mưu công việc không 

đảm bảo chất lượng

3 Trần Thanh Vũ Chuyên viên B B B B

4 Huỳnh Văn Nam Chuyên viên B B C B

5 Trương Quốc Chí Chuyên viên A B B B

I

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Chi cục Phát triển nông thôn                                                                                                                        

Lãnh đạo Chi cục PTNT

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Phát triển nông thôn

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản                                                                                   

Lãnh đạo Chi cục QLCL NLS-TS

Phòng Hành chính -  Tổng hợp

Phòng Quản lý chất lượng

Trung tâm Khuyến nông                                                                                                                                



I

1 Nguyễn Đức Thuận Giám đốc A A C B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

2 Nguyễn Văn Khương Phó giám đốc B B B B

II

1 Nguyễn Hữu Triển Trưởng phòng A A A A

2 Phan Đức Trọng Phó trưởng phòng B B B B

3 Nguyễn Đình Tích Viên chức C C C C

4 Phạm Thị Minh Loan Viên chức B B B B

5 Lê Trần Minh Thư Viên chức A B A A

6 Đặng Thị Thắm Kế toán B A C B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

7 Nguyễn Hoàng Lan Anh Văn thư - lưu trữ B B B B

III

1 Thái Văn Thành Trưởng phòng B B B B

2 Nguyễn Hữu Diện Phó trưởng phòng B B B B

3 Trần Thị Thanh Linh Viên chức kỹ thuật B B B B

4 Bùi Ngọc Hải Viên chức kỹ thuật A A A A

5 Trần Quốc Hùng Viên chức kỹ thuật A A A A

6 Nguyễn Thị Nghĩa Viên chức kỹ thuật TS TS TS TS

7 Nguyễn Thị Cơ Viên chức kỹ thuật B B B B

8 Đào Thị Hồng Viên chức kỹ thuật B B B B

IV

1 Phan Phương Uyên Trưởng phòng B B B B

2 Phan Thể Quỳnh Phó trưởng phòng B B B B

3 Nguyễn Đỗ Vân Trang Viên chức kỹ thuật B B B B

4 Võ Quang Thanh Viên chức kỹ thuật B B B B

5 Lê Hàng Minh Khôi Viên chức kỹ thuật B B B B

6 Nguyễn Xuân Hào Viên chức kỹ thuật A A A A

7 Phạm Thị Xuân Ngọc Viên chức kỹ thuật A A A A

V

1 Phan Minh Hòa Phụ trách trạm A B C B

2 Nguyễn Minh Hướng Phó Trưởng trạm B A A A

3 Hồ Xuân Tin Viên chức kỹ thuật B B B B

4 Lê Thị Kim Chi Viên chức kỹ thuật B B B B

5 Nguyễn Thị Hoa Viên chức kỹ thuật A B B B

6 Nguyễn Ngọc Hoàng Sơn Viên chức kỹ thuật B B B B

7 Ngô Mậu Anh Tài Cán bộ kỹ thuật B A A A

VI

1 Nguyễn Văn Viện Trạm trưởng B B C B

2 Ngụy Công Khánh Phó Trưởng trạm B B B B

3 Hán Văn Thiện Viên chức kỹ thuật B B C B

4 Phan Tấn Quốc Viên chức kỹ thuật B B C B

5 Bùi Xuân Trúc Viên chức kỹ thuật A B B B

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kỹ thuật khuyến nông

Phòng Tư vấn - Dịch vụ

Trạm Khuyến nông Ninh Sơn-Bác Ái

Trạm Khuyến nông Ninh Phước-Thuận Nam



6 Huỳnh Phương Huy Viên chức kỹ thuật B B B B

7 Nguyễn Hoàng Sinh Viên chức kỹ thuật B B C B

VII

1 Đỗ Ngọc Sơn Trạm trưởng A B B B

2 Trần Văn Tấn Viên chức kỹ thuật C C B C
Chấp hành giờ giấc chưa 

nghiêm túc

3 Lê Xuân Đăng Viên chức kỹ thuật B B B B

4 Nguyễn Trung Phương Viên chức kỹ thuật A A A A

5 Ngô Huy Việt Viên chức kỹ thuật B B B B

6 Trần Thị Mỹ Hân Viên chức kỹ thuật B A A A

J

I

1 Dương Đình Phương Giám đốc A A A A

2 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó giám đốc A A A A

II

1 Trần Thị Ngọc Nhi Trưởng phòng B B B B

2 Trần Ngọc Hùng Nhân viên B B B B

3 Trần Đình Trân Nhân viên B A A A

III

1 Nguyễn Quốc Phúc Nhân viên B B B B

IV

1 Hồ Trọng Liêm Trưởng phòng B B B B

V

1 Lê Hoàng Sơn Trưởng phòng B B B B

2 Mai Thị Xuân Hoàng Phó trưởng phòng A A A A

VI

1 Trần Hậu Trưởng phòng B A A A

2 Lương Công Đồng Phó trưởng phòng B B B B

K

I

1 Nguyễn Văn Dũng Giám đốc C B B B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

2 Lương Văn Sang Phó giám đốc B B B B

3 Dương Ngọc Tân Phó giám đốc B A A A

II

1 Phạm Hồng Thơ Trưởng phòng A A B A

2 Phạm Đình Hà Phó trưởng phòng B B B B

3 Huỳnh Lê Hạ Uyên Kế toán trưởng C A A B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

4 Trần Thị Kim Hòa Kế toán B B B B

5 Nguyễn Thị Bích Phượng Kế toán A B A A

III

1 Thái Thị Liên Viên chức B B B B

2 Nguyễn Thái Sơn Viên chức B B B B

3 Châu Văn Thuê Viên chức B B B B

Trạm Khuyến nông PR-TC-Ninh Hải-Thuận Bắc

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn                                                                                             

Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

Phòng Phân tích chất lượng nước và Truyền thông

Phòng Quản lý khai thác công trình cấp nước

Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản                                                                               

Lãnh đạo Trung tâm Giống

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trại Thực nghiệm sản xuất giống hải sản



4 Nguyễn Trần Như Quỳnh Viên chức TS B B B

5 Tô Đình Ba Viên chức B B B B

IV

1 Nguyễn Thị Như Nguyệt Phó trại trưởng B A A A

V

1 Nguyễn Văn Lâm Trưởng trại B B B B

2 Phan Lê Diệu Phương Phó trại trưởng B B B B

3 Trà Thị Hàn Diễm Thúy Viên chức B B B B

4 Đàng Năng Duy Viên chức C C C C Vi phạm nồng độ cồn

5 Lê Thị Hương Trang Viên chức B B B B

6 Lê Thị Kim Yến Viên chức B B B B

L

I

1 Hoàng Lộc Trưởng ban B B A B

2 Nguyễn Văn Hiến Phó Trưởng ban B B B B

II

1 Lê Diễm My My Trưởng phòng B B TS B

2 Lê Viết Hoàng Phó trưởng phòng B C B B

Chậm thực hiện nội dung chỉ 

đạo tại Công văn số 

336/SNNPTNT-KH ngày 

24/6/2024 

3 Lê Kim Uyên Viên chức B C B B

Liên quan trong việc chậm 

thực hiện nội dung chỉ đạo tại 

Công văn số 2336/SNNPTNT-

KH ngày 24/6/2024 

4 Nguyễn Huỳnh Thảo Yến Viên chức B B B B

5 Đặng Thị Giang My Viên chức A B B B

6 Trần Ngọc Hoài Thương Viên chức A A A A

7 Đặng Thị Thanh Viên chức B B A B

III

1 Huỳnh Ngọc Khương Trưởng phòng A B B B

2 Thành Trọng Ngân Phó trưởng phòng B A B B

3 Vũ Thị Dung Viên chức B B B B

4 Não Ngọc Ven Viên chức A B A A

5 Võ Ngọc Phương Nam Viên chức B A A A

6 Hà Hữu Tuấn Viên chức B B B B

IV

1 Lê Thủy Nguyên Trạm trưởng B B B B

2 Lộ Trương Hằng Phó Trưởng trạm C C B C

Không kịp thời theo dõi, cập 

nhật, báo cáo diễn biến một số 

vụ cháy rừng, vận chuyển lâm 

sản trái phép trên địa bàn quản 

lý.

3 Nguyễn Vui Viên chức B B B B

4 Nguyễn Hữu Thanh Viên chức B B B B

5 Trượng Xuân Hiệp Viên chức C C B C

Không kịp thời theo dõi, cập 

nhật, báo cáo diễn biến một số 

vụ cháy rừng, vận chuyển lâm 

sản trái phép trên địa bàn quản 

lý.

Trại Thực nghiệm SXGTS

Trại Thực nghiệm SXGCTVN

Ban Quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu                                                                                                                                            

Lãnh đạo BQL RPHĐN LH Sông Sắt - Sông Trâu

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kỹ thuật - Quản lý bảo vệ rừng

Trạm QLBVR Phước Kháng-Phước Trung



6 Lê Văn Quốc Viên chức B B B B

7 Nguyễn Trung Thông Viên chức B B B B

8 Đặng Văn Tiềm Viên chức B B B B

V

1 Nguyễn Văn Hải Trạm trưởng A B B B

2 Đạo Văn Bãi Viên chức B B B B

3 Lê Kim Đại Viên chức B B A B

4 Lê Xuân Khang Viên chức A A B A

5 Trần Duy Hoàng Viên chức B A A A

6 Võ Truyền Thống Viên chức B B B B

VI

1 Tôn Thất Huy Trạm trưởng A A B A

2 Trương Xuân Phương Viên chức B B A B

3 Lê Viết Phương Viên chức C C C C
Tinh thần trách nhiệm

 trong công việc chưa cao.

4 Nguyễn Thanh Bình Viên chức B B B B

5 Hồ Minh Tuấn Viên chức A B B B

6 Bạch Ngọc Chiến Viên chức A A A A

7 Chamalea Phương Viên chức B B B B

VII

1 Nguyễn Thanh Liêm Trạm trưởng B B A B

2 Tô Ngọc Anh Viên chức C C C C
Tinh thần trách nhiệm

 trong công việc chưa cao.

3 Nguyễn Thanh Tuấn Viên chức B A B B

4 Trương Đình Vĩnh Lân Viên chức B B B B

5 Lê Trọng Trường Viên chức B A B B

6 Bùi Văn Hải Viên chức B B A B

VIII

1 Trương Văn Vinh Trạm trưởng B A A A

2 Lê Quốc Anh Phụ trách chốt A A B A

3 Quảng Đại Huy Viên chức B B B B

4 Vũ Quốc Nghĩa Viên chức B A B B

5 Nguyễn Khắc Thuận Viên chức C B C C
Tinh thần trách nhiệm 

trong công việc chưa cao.

6 Cao Văn Đồng Viên chức A B A A

7 Lê Nguyên Bình Viên chức B A B B

8 Phạm Xuân Hòa Viên chức B B B B

9 Bùi Ngọc Luận Viên chức B B B B

M

I

1 Lê Minh Hiền Trưởng ban C B B B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

2 Lê Hữu Duy Phó Trưởng ban B A A A

Trạm QLBVR Phước Chiến

Trạm QLBVR Phước Đại

Trạm QLBVR Phước Thành

Trạm QLBVR Dốc lết - Phước Chính

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Tân Giang

Lãnh đạo BQL RPHĐN Hồ Tân Giang



II

1 Lưu Sanh Lắng Trưởng phòng B B B B

2 Đàng Huy Chương Phó trưởng phòng B B B B

3 Vạn Vương Vũ Nhân viên B B B B

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nhân viên C B B B

5 Trần Lê Uyên Nhân viên B B B B

6 Trần Ngọc Khôi Nhân viên C B B B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

7 Thiên Hương Thùy Nhân viên B B B B

III

1 Quảng Đại Tùng Chinh Trạm trưởng A C B B

2 Đàng Năng Nghiêm Phó Trưởng trạm B A B B

3 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên B A B B

4 Bá Trung Nhi Nhân viên B B A B

5 Cao Huy Trúc Nhân viên B B B B

6 Đàng Năng Huy Nhân viên A B B B

7 Quảng Văn Long Nhân viên B B A B

IV

1 Quảng Thành Duy Trạm trưởng B B B B

2 Ngư Gia Trịnh Phó Trưởng trạm B B B B

3 Hà Phu Nhân viên B B B B

4 Quảng Đại Duy Tuyên Nhân viên B B B B

5 Từ Công Luân Nhân viên A A B A

6 Bùi Đông Nho Nhân viên A A B A

7 Nguyễn Ngọc Phi Nhân viên B B B B

V

1 Nguyễn Thành Long Trạm trưởng A A B A

2 Hán Văn Thuyệt Nhân viên B B B B

3 Lê Đại Khoái Nhân viên B B B B

4 Hán Minh Nhiều Nhân viên B B B B

5 Nguyễn Tiến Khoa Nhân viên B B B B

6 Đàng Thuận Lâm Nhân viên B A A A

7 Phạm Trịnh Tân Tân Nhân viên A A B A

N

I

1 Nguyễn Văn Quang Trưởng ban B B C B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

2 Thái Xuân Lam Phó Trưởng ban B B B B

II

1 Nguyễn Công Hùng Phụ trách phòng B B B B

2 Nguyễn Hồng Phong Viên chức B B B B

3 Ngô Quốc Phong Viên chức B B B B

4 Nguyễn Bá Duy Viên chức B B B B

5 Trịnh Minh Huy Viên chức B B B B

Phòng Hành chính - Chuyên môn nghiệp vụ

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Trà Nô

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tân Giang

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Vinh

Ban Quản lý rừng phòng hộ KrôngPha

Lãnh đạo BQL RPH KrôngPha

Phòng Hành chính-Chuyên môn nghiệp vụ



6 Nguyễn Thị Giang Kế toán B B C B
Liên quan đến quyết toán năm 

2023

7 Nguyễn Thị Hạnh Văn thư - Thủ quỹ A A A A

III

1 Phan Sĩ Hồ Trạm trưởng B B B B

2 Trương Nhật Y Viên chức B A A A

3 Đàng Năng Khuya Viên chức B B B B

4 Nguyễn Văn Danh Cán sự B B B B

IV

1 Võ Ngọc Phú Trạm trưởng B B B B

2 Đào Thanh Quang Phó Trưởng trạm B B B B

3 Từ Công Hòa Chuyên viên B B B B

4 Nguyễn Đức Tuấn Viên chức B B B B

5 Đổng Thái Tuyên Viên chức B B B B

6 Phú Văn  Nhứt Viên chức B B B B

7 Dương Ngọc Trác Cán sự B B B B

O

I

1 Lê Xuân Hòa Trưởng ban C A A B

2 Lê Văn Hiệp Phó Trưởng ban A B A A

II

1 Phú Thanh Đạo Trưởng phòng B B A B

2 Nguyễn Thị Sắc Phó trưởng phòng C A A B

3 Lê Thị Thanh Thảo Chuyên viên B A B B

4 Bá Thị Tuyết Mai Chuyên viên A B B B

5 Lê Thái Châu Viên chức A B B B

6 Nguyễn Sỹ Khuynh Viên chức A A B A

7 Trần Văn Khương Viên chức B A A A

III

1 Cao Văn Chương Trạm trưởng A B A A

2 La Thành Doanh Phó Trưởng trạm B A B B

3 Vạn Văn Lắng Viên chức B A B B

4 Nguyễn Dương Quang Viên chức A B A A

5 Nguyễn Minh Quốc Viên chức A B B B

6 Thập Quốc Hậu Viên chức B B A B

7 Hà Lê Sơn Hiếu Viên chức B A B B

IV

1 Bá Viết Đạt Trạm trưởng A B A A

2 Nguyễn Đông An Phó Trưởng trạm B A B B

3 Kiều Ngọc Duân Viên chức A B B B

4 Nguyễn Nhất Chung Viên chức B B B B

5 Huỳnh Dương Công Bình Viên chức B A B B

6 Nguyễn Xuân Sang Viên chức B B A B

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tầm Ngân

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Eo Gió

Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam

Lãnh đạo BQL RPHVB Thuận Nam

Phòng Hành chính - CMNV

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Bầu Ngứ

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Diêm



P

I

1 Phạm Chí Khỏe Giám đốc B B B B

2 Lê Hồng Phong Phó giám đốc A A A A

II

1 Trần Thị Kim Quy Trưởng phòng A A A A

2 Nguyễn Thị Tường Vân Phó trưởng phòng A A A A

3 Nguyễn Tưởng Xuân Thủy Nhân viên A A A A

4 Trần Thị Thu Lành Nhân viên A A A A

5 Lưu Thị Thanh Phương Nhân viên A A A A

III

1 Nguyễn Xuân Hải Trưởng phòng B B B B

2 Hà Thúc Phong Phó trưởng phòng A A A A

3 Lê Đặng Bảo Sơn Phó trưởng phòng A A A A

4 Nguyễn Thế Hào Nhân viên A A A A

5 Đào Bình Phương Nhân viên A A A A

6 Lê Đặng Tuyền Nhân viên A A A A

IV

1 Nguyễn Phạm Lưu Hiển Trưởng cảng A A B A

2 Nguyễn Ngọc Tâm Phó cảng B B A B

3 Dương Văn Tuyên Đội trưởng Đội Bảo vệ kiểm soát B B A B

4 Trần Phan Phương Tùng Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát B A B B

5 Đỗ Hữu Luân Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

6 Nguyễn Thành Thuận Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

7 Trần Minh Quân Tổ trưởng Tổ Thu A A A A

8 Cái Quang Đạt Nhân viên Tổ Thu A A A A

9 Lê Phước Thọ Nhân viên Tổ Thu A A A A

10 Nguyễn Đình Luyện Nhân viên Tổ Thu A A A A

11 Nguyễn Tấn Phương Nhân viên Tổ Thu A A A A

12 Lê Hòa Nhân viên Tổ Xử lý nước thải B C B B

13 Diệp Quang Thuận Nhân viên Tổ Xử lý nước thải A A A A

V

1 Trần Ngọc Thanh Trưởng cảng B B A B

2 Nguyễn Văn Rõ Phó cảng B A B B

3 Nguyễn Xuân Khánh Phó cảng A B B B

4 Nguyễn Văn Anh Tuấn Đội trưởng Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

5 Thái Hoàng Phú Đội phó Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

6 Nguyễn Hữu Hùng Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

7 Trần Nguyên Tuấn Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

8 Bạch Nguyễn Tuấn Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

9 Nguyễn Ngọc Thuần Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

10 Nguyễn Văn Mới Tổ trưởng Tổ Thu A A A A

11 Lê Chí Cường Tổ phó Tổ Thu A A A A

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Cảng cá Đông Hải

Cảng cá Cà Ná

Ban Quản lý khai khác các cảng cá                                                                                                                 

Lãnh đạo BQL KT các Cảng cá



12 Nguyễn Văn Hiệp Nhân viên Tổ Thu A A A A

13 Nguyễn Hữu Luận Nhân viên Tổ Thu A A A A

14 Bùi Mạnh Hà Nhân viên Tổ Xử lý nước thải A A A A

15 Trần Văn Toản Nhân viên Tổ Xử lý nước thải A A A A

VI

1 Trần Thái Anh Tuấn Trưởng cảng B A B B

2 Lê Minh Hương Phó cảng A B A A

3 Nguyễn Xuân Ảnh Đội trưởng Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

4 Nguyễn Toàn Cơ Nhân viên Đội Bảo vệ kiểm soát A A A A

5 Phạm Tấn Phúc Tổ trưởng Tổ Thu A A A A

6 Lê Văn Tư Nhân viên Tổ Thu A A A A

7 Nguyễn Ngọc Huy Nhân viên Tổ Thu A A A A

VII

1 Huỳnh Hải Trưởng cảng B A A A

2 Trịnh Công Thuấn Phó cảng A B B B

3 Nguyễn Thái Toàn
Nhân viên

 Đội Bảo vệ kiểm soát
A B A A

4 Đỗ Thành Hiếu Tổ trưởng Tổ Thu A A A A

Cảng Ninh Chữ

Cảng cá Mỹ Tân


		sonn@ninhthuan.gov.vn
	2024-08-21T17:01:53+0700




